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Họ và tên: ………………………………                      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 6 

Lớp: ……………………………………..                        Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                                      Bộ sách: Chân trời sáng tạo 

                                                                                                     Thời gian làm bài: 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Kết quả của phép tính 537 814 + 190 429 là: 

A. 728 233    B. 727 243    C. 728 243    D. 628 243 

Câu 2. Kết quả của phép tính 238 000 : 100 là: 

A. 23     B. 238    C. 2 380    D. 23 800 

Câu 3. Hình vẽ bên có: 

 

A. 2 hình thoi, 1 hình bình hành 

B. 1 hình thoi, 2 hình bình hành 

C. 1 hình thoi, 4 hình bình hành 

D. 2 hình thoi, 2 hình bình hành 

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 7dm2 4 mm2 = ……… mm2 là: 

A. 74     B. 704    C. 7 004    D. 70 004  

Câu 5. Mỗi bao xi măng nặng 50 kg thì 50 bao xi măng như thế nặng: 

A. 250 kg    B. 25 yến    C. 1 tạ    D. 2 tấn 5 tạ 

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 99 m, chiều dài hơn chiều rộng 15 m. Diện tích 

mảnh đất đó là: 

A. 2394 m2    B. 1485 m2    C. 114 m2    D. 855 m2 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

4 511 x 15                                           72 135 : 12 

.........................     .......................... 

.........................     .......................... 

.........................     .......................... 

Câu 2. Tính giá trị biểu thức 

5 x 11 528 + 11 528 x 2    426 x 4 – 426 x 3 – 426  
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.........................................    ........................................ 

.........................................    ........................................ 

Câu 3. Một xưởng sản xuất ngày đầu được 8190 chiếc bút chì. Ngày thứ hai sản xuất được 6000 

chiếc. Xưởng xếp đều số bút chì vào hộp. Mỗi hộp đựng được 30 chiếc bút chì. Hỏi xưởng đó cần 

bao nhiêu chiếc hộp để xếp hết số bút chì đó? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Câu 4. Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn 

số cây chuối là 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và cây ổi. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


